
STT Mã SV Họ và tên Hệ -Khóa- Lớp Điểm thi Số điện thoại Phòng thi

1 841070329 Giang Văn Thảo KT5-K8 9.5 611-A7

2 1041020298 Nguyễn Thế Mạnh CĐT 4-K10 9 611-A7

3 1041010239 Nguyễn Văn Hải CK3-K10 8.5 01628.372.903 611-A7

4 1141050618 Nguyễn Văn Linh ĐT 8-K11 7.5 01657.198.282 101-C2

5 1041010499 Trần Khắc Cường CK6-K10 7.5 01654.302.566 611-A7

6 0941020108 Đinh Đại Lâm CĐT 2-K9 7.5 611-A7

7 1141020147 Đặng Sĩ Sơn CĐT 3-K11 7 102-C2

8 1141030288 Phan Quốc Cường Ô4 -K11 6.5 01655.365.511 101-C2

9 1141010264 Phạm Văn Nam CK4-K11 6.5 0941.716.150 101-C2

10 1041030327 Đặng Nhật Vương 6.5 0975.477.387 611-A7

11 1141050601 Hoàng Văn Thơ ĐT 8-K11 6 102-C2

12 1141010472 Nghiêm Đức Huy CK7-K11 5.5 01692.774.065 101-C2

13 1141020074 Bùi Văn Mạnh CĐT 2-K11 5.5 01659.615.577 101-C2

14 1141070132 Trần Thị Mỹ Duyên KT2-K11 5 01646.655.333 101-C2

15 1141240192 Trần Minh Hiếu TĐH 3-K11 5 0987.566.589 101-C2

16 1141070148 Tô Thị Thu Hương KT2-K11 5 0979.771.310 101-C2

17 1141020106 Trần Văn Lĩnh CĐT 2-K11 5 01674.856.629 101-C2

18 1141010036 Phạm Phúc Long CK1-K11 5 01626.342.555 101-C2

19 1141010456 Phạm Trọng Tấn CK7-K11 5 102-C2

20 1141260087 Trần Thị Tâm HTTT2-K11 4 01626.527.711 102-C2

21 1141010492 Vũ Văn Thắng CK 7-K11 4 102-C2

22 1141290110 Phạm Thị Ngọc DL2-K11 3.5 01648.178.899 102-C2

23 1141050148 Nguyễn Viết Hải ĐT 2-K11 3 01656.568.562 101-C2

24 1141010386 Hoàng Ngọc Khương CK 6-K11 3 0937917843 101-C2

25 1141070270 Trần Thị Mơ KT4-K11 3 101-C2

26 1141020113 Hoàng Trung Nhật CĐT 2-K11 3 01674.526.743 102-C2

27 1141040035 Phạm Văn Truyền ĐIỆN 1-K11 3 01683.160.372 102-C2

28 1041010626 Triệu Văn Lụa CK7-K10 3 611-A7

29 1141070478 Nghiêm Thị Thanh Nhàn KT7-K11 2 102-C2

30 1141020181 Trần Đức Thắng CĐT 3-K11 2 102-C2

31 1041030391 Nguyễn Sỹ Nghĩa O2-K10 2 01647.274.494 611-A7

32 1041240345 Ngô Trong Anh Tú 2 611-A7
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